
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/02/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM HAVICO

0110258523

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản (không hoạt động tại trụ sở)

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở).

4631

5. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ kinh doanh súng đạn 
thể thao và vũ khí thô sơ); 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung 
được phép lưu hành);
- Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng bếp gas; 
- Bán buôn thiết bị, đồ dùng nhà bếp; 
- Bán buôn máy pha cà phê, máy rửa bát;
- Bán buôn chất tẩy rửa.

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM HAVICO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TM HAVICO COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TM HAVICO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968722439
Email:

Fax:
Website:
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9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ dùng trong nhà hàng, 
khách sạn; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện); 
- Bán buôn dây cáp điện, máy móc, thiết bị, phụ tùng và vật tư 
ngành điện; 
- Bán buôn thiết bị giặt, sấy, ủi; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện lạnh.

4659(Chính)

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

12. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại (không hoạt động tại trụ 
sở); 
- Bán buôn hàng kim khí điện máy, hàng tiểu thủ công nghiệp
- Bán buôn hóa chất dùng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, 
trường học,...

4669

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

14. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(trừ kinh doanh vũ trường, phòng trà ca nhạc và không thực 
hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, 
hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn 
nghệ, sự kiện, phim ảnh)

9000

15. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
(trừ kinh doanh vũ trường)

9312

16. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải , xi mạ diện tại trụ sở)

9511

17. Lập trình máy vi tính 6201

18. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

19. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

20. Cổng thông tin
Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

6312
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21. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet và viễn thông; 
- Dịch vụ truy cập dữ liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin 
trên mạng; 
- Dịch vụ trao đổi dữ liệu điện tử, lưu trữ cơ sở dữ liệu; 
- Dịch vụ cung cấp thông tin trên mạng internet

6399

22. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)

7020

23. Quảng cáo 7310

24. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

25. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế trang web, thiết kế và tạo mẫu sản phẩm cho 
hàng công ngiệp và hàng tiêu dùng

7410

26. Hoạt động nhiếp ảnh
(trừ sản xuất phim)

7420

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, 
may, đan tại trụ sở)

1811

29. Dịch vụ liên quan đến in 1812

30. Sao chép bản ghi các loại
(có nội dung được phép lưu hành)

1820

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

32. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

33. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

5012

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không; 
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay; 
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên 
quan tới hậu cần; 
- Dịch vụ đại lý tàu biển; 
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển.

5229

35. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
DŨNG

Việt 
Nam

Thôn Năng Tĩnh, Xã 
Vũ Hội, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

2.100.000.000 70,000 034081005289

2 NGÔ 
QUANG BỘ 

Việt 
Nam

Thôn Năng Tĩnh, Xã 
Vũ Hội, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

900.000.000 30,000 034092007460

36. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản 
xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử 
dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực 
hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

5911

37. Hoạt động hậu kỳ
(trừ sản xuất phim và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; 
không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng 
cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

5912

38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính)

7730

39. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

40. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

41. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034198002388
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Năng Tĩnh, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Năng Tĩnh, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ MINH PHƯỢNG Nữ

03/10/1998 Kinh Việt Nam

13/03/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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